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LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TP HÀ NỘI KHÓA III

NHIỆM KỲ 2007 – 2012

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC
	CHỨC DANH         TRONG BCH
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Ông Đào Văn Bình
	Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ 
Thành phố Hà Nội
	Chủ tịch 
	29 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
	

	2
	Bà Vũ Thị Hải

	Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội
	Phó chủ tịch thường trực
	14B Phan Chu Trinh-
Hà Nội
	CQ: 8251550
NR: 9325699
0913230329

	3
	Ông Trần Văn Lưu
	Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội


	Phó chủ tịch
	 10 Lê Lai – Hà Nội
Fax: 38253584
	CQ: 39363480
NR: 38474022
0913533525

	4
	Bà Đào Thanh Hương

	Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP – Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội 
	Phó chủ tịch
	Nhà số 10, ngõ 14B Lý Nam Đế – Hà Nội
	NR: 8233528

0983535115

	5
	Ông Phạm Quốc Trường 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật TP 
	Phó chủ tịch
	7 Ngõ 41 Nguyễn Chí Thanh-Ba Đình Hà Nội
	NR: 8345229

0903403697 

	6
	Bà Hoàng Thị Hồng Hải
	Chánh văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội
	Ủy viên Thường vụ
	14B Phan Chu Trinh-

Hà Nội
	39361555
0904198578


	7
	Ông Đặng Hoàng Cần 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Hàn TP - Phó Tổng giám đốc Công ty LD Daeha  
	Ủy viên Thường vụ
	360 Kim Mã –

 Ba Đình – Hà Nội
	CQ: 7718836

NR: 8562098

0903403327

	8
	Ông Bùi Xuân Dũng 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái TP - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải Hà Nội  
	Ủy viên Thường vụ
	5 Lê Thánh Tông – 

Hà Nội
	CQ: 8242168

NR: 9713203

0904768989

	9
	Ông Nghiêm Xuân Đạt 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Mỹ TP  
	Ủy viên Thường vụ
	31 Hàng Bún – 

Hà Nội
	 NR: 7162603

0903415080

	10
	Ông Hoàng Vĩnh Giang 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung TP - Chủ tịch Liên đoàn các môn thể thao Hà Nội 
	Ủy viên Thường vụ
	12 Trịnh Hoài Đức –

Hà Nội
	CQ: 8464639

NR: 8467313

0903406488

	11
	Ông Nguyễn Văn Hải 
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Hồ Tây 
	Ủy viên Thường vụ
	614 Lạc Long Quân -

phường Nhật Tân –Tây Hồ - Hà Nội
	CQ: 7184659

NR: 5110623

0913211999

	12
	Ông Phan Đăng Long
	Phó Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Hà Nội
	Ủy viên Thường vụ
	8 Tôn Đản – Hà Nội
	CQ: 8257316

NR: 7763023

0913203316

	13
	Ông Vũ Ngọc Minh
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội
	Ủy viên Thường vụ
	3-5 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội
	CQ: 7731184

NR: 7531157

0913542458

	14
	Bà Chu Thúy Quỳnh 
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP - Chủ tịch Hội nghệ sỹ Múa VN 
	Ủy viên Thường vụ
	66 Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội


	CQ: 7564640
NR: 38364823
0913220964

	15
	Ông Nguyễn Lân Trung
	Hiệu phó trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội
	Ủy viên Thường vụ
	10 Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội
	CQ: 7547042

NR: 9422689

0903407183

	16
	Ông Tạ Việt Anh
	Thành uỷ viên - Tổng biên tập Báo Kinh tế Đô thị  
	Ủy viên BCH
	
	CQ: 

NR: 8688151

0913234095

	17
	Ông Nguyễn Quốc Bình
	Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)
	Ủy viên BCH
	2A Chùa Bộc–

Hà Nội
	CQ: 8524555

NR: 8522748

0913208110

	18
	Ông Nguyễn Trọng Báu
	Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Esperanto TP –  Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ngành nghề công nghệ cao  
	Ủy viên BCH
	2A Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội
	CQ: 8229830

NR: 8630193

0914365186

	19


	Ông Lê Sỹ Cảnh
	Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không


	Ủy viên BCH
	Đường Nguyễn Sơn – sân bay Gia Lâm 
Fax: 8730769
	CQ: 8732470

NR: 8732421

0913204753

	20
	Ông Đoàn Minh Châu
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP  -  Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên 
	Ủy viên BCH
	1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội
	CQ: 8255217

NR: 8519423

0913203627

	21
	Ông Phạm Sanh Châu
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Anh TP  - Vụ trưởng Vụ văn hoá Unesco -Bộ Ngoại giao
	Ủy viên BCH
	8 Khúc Hạo– Hà Nội
	NR: 8350824

0953344551

	22
	Ông Trương Hữu Chí
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Đức TP - Viện trưởng Viện Máy và dụng cụ công nghiệp  
	Ủy viên BCH
	46 Láng Hạ - 

Đống Đa – Hà Nội
	CQ: 8351015

NR: 8212242

0903403207

	23
	Ông Trần Thanh Bình
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina TP 
Viện trưởng Viện nghiên cứu thiết bị trường học-Bộ GD&ĐT
	Ủy viên BCH
	14 Lê Thánh Tông
	0903401202

	24
	Ông Nguyễn Trọng Đài
	Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long
	Ủy viên BCH
	31 Lương Văn Can – Hà Nội
	CQ: 8257655

NR: 8353058

0913222814

	25
	Ông Nguyễn Đình Đức
	Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội
	Ủy viên BCH
	75 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội
	CQ: 8350076

NR: 7843461

0913201363

	26
	Bà Nguyễn Minh Hà
	Chủ tịch Hội hữu nghị VN – Campuchia TP, Đại biểu Quốc hội khoá 12, Thành uỷ viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP 
	Ủy viên BCH
	72 Quán Sứ - Hà Nội
	CQ: 39423132
NR: 8226926

0904117725

	27
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
	Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội 
	Ủy viên BCH
	51 Lý Thái Tổ - 

Hà Nội
	CQ: 8254768

NR: 8525382

0915688689

	28
	Ông Trần Trọng Hanh
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TP 
Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi
	Ủy viên BCH
	NR: 159 Nguyễn Ngọc Nại
CQ: 266 Đội Cấn
	0913235818

	29
	Ông Nguyễn Kim Hoãn
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Australia TP - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục &ĐT 
	Ủy viên BCH
	B12-BT5 Mỹ Đình II - Từ Liêm – Hà Nội
	NR: 7870989

0913221122

	30
	Bà Hạ Thanh Hương
	Trưởng Ban châu Âu - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP 
	Ủy viên BCH
	14B Phan Chu Trinh – Hà Nội
	CQ: 8250475

0913045179

	31
	Ông Nguyễn Quang Hưng
	Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh XD VIC
	Ủy viên BCH
	38 Hoà Mã – Hà Nội
	NR: 7367586

0903464252

	32
	Ông Hoàng Công Khôi
	Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm 
	Ủy viên BCH
	124 phố Hàng Trống Hoàn Kiếm – Hà Nội
	CQ: 8255391

NR: 9285258

0913235508

	33
	Ông Phạm Thế Khang
	Phó Chủ tịch Hội Thư viện 


	Ủy viên BCH
	31 Tràng Thi-Hà Nội
	CQ: 8253040

NR: 8462856

0904008288

	34
	Ông Nguyễn Đình Lân
	Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Nội 
	Ủy viên BCH
	47 Hàng Dầu-Hà Nội
Fax: 8237474
	CQ: 8452987

0913220983

	35
	Ông Nguyễn Văn Lợi
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia  Hà Nội
	Ủy viên BCH
	Nhà 1, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy – Hà Nội
	CQ: 7548356

NR: 7564147

0903428963

	36
	Ông Nguyễn Trần Nam
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha TP - Thứ trưởng Bộ Xây dựng  
	Ủy viên BCH
	4 Ngõ Huế - Hà Nội
	CQ: 7612176

0903976336

	37
	Ông Phan Công Nghĩa
	Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga TP –  Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân
	Ủy viên BCH
	207 Giải Phóng –

 Hà Nội
	CQ: 6823083

0913553218

	38
	Ông Đặng Kim Ngọc
	Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám
	Ủy viên BCH
	58 Quốc Tử Giám – Hà Nội
	CQ: 8452917

NR: 9716273

0915373067

	39
	Ông Phạm Anh Phương
	Nghệ sỹ nhân dân - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 
	Ủy viên BCH
	11 ngõ Núi Trúc – 

Ba Đình – Hà Nội
	CQ: 8462651

NR: 7730062

0913022244

	40
	Bà  Phạm Thị Ngà
	Thành uỷ viên – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội 


	Ủy viên BCH
	14A Phan Chu Trinh – Hà Nội
	0904157644

	41
	Ông Nguyễn Vinh Phúc
	Nhà nghiên cứu Hà Nội 


	Ủy viên BCH
	72 Ngô Quyền – 

Hà Nội
	NR: 9434445

	42
	Ông Dương Trung Quốc
	Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP - Đại biểu  Quốc hội khoá 12 - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN 
	Ủy viên BCH
	25 Tông Đản – 

Hà Nội
	CQ: 8256588

0903416928

	43
	Ông Dương Xuân Sinh
	Phó Giám đốc Trung tâm giao lưu kinh tế Văn hoá Đông Anh DOKINAWA 
	Ủy viên BCH
	Tiên Dương –

 Đông Anh – Hà Nội
	0903405969

	44
	Ông Cao Xuân Thông
	Nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP  - Nguyên Giám đốc Công ty HANECO 
	Ủy viên BCH
	Nhà 7 ngõ 26 đường Nguyên Hồng – Hà Nội
	NR: 7732399

0903404943

	45
	Ông Nguyễn Tài Thu
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP -Chủ tịch Hội Châm cứu VN 
	Ủy viên BCH
	49 Thái Thịnh – 

Hà Nội
	CQ: 8534275

NR: 9783973

0903408901

	46
	Ông Võ Văn Mai
	Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty HIPT
	Ủy viên BCH
	152 Thuỵ Khuê
	0913235544

CQ: 32660516

Fax: 39433882

	47
	Ông Sái Minh Đạo
	Chủ tịch HĐQT Cty CP TMCN Bình Minh
	Ủy viên BCH
	222A Đội Cấn, Ba Đình, HN
	CQ: 35531579

NR: 38325463

Fax: 35535646

0913201276

	48
	Ông  Nguyễn Xuân Phong
	Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha TP Hà Nội
	Uỷ viên BCH
	
	


